
UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
Số:               /KH-SYT Bắc Giang, ngày        tháng       năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn cấp thuốc Methadone nhiều ngày 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 30/7/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về triển khai Đề án duy trì và mở rộng cấp thuốc Methadone nhiều ngày 

cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện giai đoạn 2023 - 2024; 

Sở Y tế ban hành Kế hoạch tập huấn cấp thuốc Methadone nhiều ngày 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023, gồm các nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU  

- Trình bày được tiêu chuẩn người bệnh được cấp thuốc Methadone nhiều 

ngày (tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ); Giảm hoặc chấm dứt cấp 

thuốc Methadone về nhà. 

- Thực hiện được quy trình cấp thuốc Methadone lần đầu cho người bệnh, 

quy trình cấp thuốc Methadone định kỳ. 

- Trình bày được mục tiêu giám sát, các phương thức giám sát và quản lý 

việc sử dụng thuốc Methadone mang về. 

- Xử lý được một số tình huống có thể gặp khi cấp thuốc Methadone 

nhiều ngày và quản lý thuốc Methadone. 

- Phân tích được ý nghĩa của phương pháp quản lý hành vi tích cực đối 

với người nghiện ma túy trong quá trình điều trị; hình thức thưởng cho người 

được cấp thuốc nhiều ngày có hành vi tích cực bao gồm cả xếp hạng thẻ cho 

người bệnh. 

- Thực hiện được tư vấn cho bệnh nhân và người nhà được cấp thuốc 

Methadone nhiều ngày. 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần: Nhân viên y tế tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

2. Số lượng học viên: Tổng số 80 học viên. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử: 03 bác sĩ, 01 dược sĩ, 01 nhân 

viên làm công tác tư vấn, 01 nhân viên làm công tác giám sát bệnh nhân. 

- Mỗi TTYT các huyện, thành phố cử: 01 lãnh đạo khoa Kiểm soát dịch 

bệnh - HIV/AIDS, 02 bác sĩ, 01 dược sĩ, 01 nhân viên làm công tác tư vấn, 02 

nhân viên làm công tác giám sát bệnh nhân. 
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- Cơ sở Methadone thuộc Trung tâm Điều trị nghiện tự nguyện tỉnh cử: 01 

lãnh đạo cơ sở, 01 bác sĩ, 01 nhân viên làm công tác tư vấn, 01 nhân viên làm 

công tác giám sát bệnh nhân. 

3. Thời gian tập huấn: Trong 02 ngày, từ ngày 14/8/2023 đến 15/8/2023 

(Ban tổ chức có Giấy mời cụ thể sau). 

4. Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị Minh Trung, số 02, đường Ngô Gia 

Tự, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

5. Ban tổ chức: 

- Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang. 

6. Giảng viên: 

- BS. Trần Xuân Thanh, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; 

- BS. Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế năm 2023 theo Quyết định số 61/QĐ-

SYT ngày 11/01/2023 của Sở Y tế về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà 

nước năm 2023 (lần 1). 

- Các chi phí khác như: Chi phí ăn, ở, đi lại của học viên do cá nhân tự túc 

hoặc theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế 

Chủ trì, tham mưu chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện kế hoạch; 

kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở Y tế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế 

Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y xây dựng dự trù kinh phí triển khai thực 

hiện kế hoạch; hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y xây dựng nội dung tập huấn và tài liệu 

giảng dậy; tham gia ghi hình, viết tin, bài, đăng trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Y tế. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Trung tâm Điều trị nghiện 

tự nguyện tỉnh Bắc Giang 

Cử học viên tham gia lớp tập huấn đầy đủ, bảo đảm thời gian theo giấy 

triệu tập; cung cấp đầy đủ các thông tin của học viên để phục vụ cấp giấy chứng 

nhận sau tập huấn theo quy định. 



3 

 

- Danh sách học viên (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Y tế (Bs. Tuấn, 

SĐT: 0385944883); đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ Gmail: 

drtuantruc@gmail.com trước ngày 10/8/2023 để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn cấp thuốc Methadone nhiều ngày trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề 

nghị phản ánh về Sở Y tế để được giải đáp kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB&XH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm Điều trị nghiện tự nguyện tỉnh; 
- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 
 

mailto:drtuantruc@gmail.com


4 

 

DANH SÁCH 

Tập huấn cấp thuốc Methadone nhiều ngày 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 

 (kèm theo Kế hoạch số…../KH-SYT ngày    /8/2023 của Sở Y tế) 

 

Stt Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác 
Trình độ chuyên 

môn 

1     

2     

…     
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CHƯƠNG TRÌNH 

Tập huấn cấp thuốc Methadone nhiều ngày 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 

 (kèm theo Kế hoạch số…../KH-SYT ngày    /8/2023 của Sở Y tế) 

 

Ngày 14/8/2023: 

Thời gian Chủ đề 
Phương 

pháp 
Nội dung 

Người chịu trách 

nhiệm 

08:00 - 08:30 Đón tiếp đại biểu   Ban Tổ chức 

 

08:30 - 08:45 

- Tuyên bố lý do, giới 

thiệu 

- Phát biểu khai mạc 

  Ban Tổ chức 

08:45 - 09:30 

Bài 1: Bối cảnh mở 

rộng triển khai thí 

điểm cấp thuốc 

Methadone nhiều 

ngày 

Bài giảng; 

Thảo luận; 

▪ Kết quả triển khai 

chương trình Methadone 

tại Việt Nam 

▪ Bối cảnh triển khai thí 

điểm cấp thuốc 

Methadone nhiều ngày 

cho người bệnh. 

▪ Hỏi đáp 

BS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

09:30 - 10:15 

Bài 2: Kết quả thí 

điểm giai đoạn 1 cấp 

thuốc Methadon nhiều 

ngày (năm 2021) 

Bài giảng; 

Thảo luận. 

▪ Mục tiêu, đối tượng, 

phương pháp 

▪ Kết quả chính. 

▪ Khuyến nghị/đề xuất và 

kế hoạch cho đánh giá 

cuối kỳ 

▪ Hỏi đáp 

BS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

10:15 - 10:30 Giải lao 

10:30 - 11:30 

Bài 3: Mục đích, 

Nguyên tắc và điều 

kiện người bệnh được 

cấp thuốc nhiều ngày 

và Giảm số ngày và 

chấm dứt cấp thuốc 

Bài giảng; 

Thảo luận; 

▪ Mục đích, Nguyên tắc 

▪ Tiêu chuẩn người bệnh 

được cấp thuốc 

Methadone nhiều ngày 

(Tiêu chuẩn lựa chọn và 

tiêu chuẩn loại trừ). 

▪ Giảm hoặc chấm dứt cấp 

thuốc Methadone về nhà. 

▪ Chia sẻ của các địa 

phương đã triển khai về 

thuận lợi, khó khăn trong 

quá trình triển khai. 

▪ Hỏi đáp. 

BS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

11:30 - 13:30 Nghỉ trưa 

13:30 - 15:15 

Bài 4: Quy trình cấp 

thuốc methadone cho 

người bệnh mang về 

sử dụng 

Bài giảng; 

Thảo luận 

và thực 

hành; 

▪ Quy trình cấp thuốc 

MMT lần đầu cho người 

bệnh. 

▪ Quy trình cấp thuốc 

Methadone định kỳ 

▪ Giới thiệu các biểu mẫu 

BS. Trần Xuân 

Thanh  
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Ngày 14/8/2023: 

Thời gian Chủ đề 
Phương 

pháp 
Nội dung 

Người chịu trách 

nhiệm 

liên quan 

▪ Thảo luận và thực hành 

▪ Đánh giá định kỳ hàng 

tháng 

▪ Giới thiệu các biểu mẫu 

liên quan 

▪ Thảo luận và thực hành 

15:30 - 15:45 Giải lao 

15:45 - 17:00 

▪ Bài 4: Quy trình 

(tiếp theo) 

▪ Chia sẻ kinh nghiệm 

của các tỉnh, thành 

phố đã triển khai 

 

Học viên dóng vai giảng 

viên trình bày bài giảng, 

các thành viên thảo luận và 

góp ý 

BS. Trần Xuân 

Thanh 

 

 

Ngày 15/8/2023: 

Thời gian Chủ đề 
Phương 

pháp 
Mục tiêu/Tiến trình Người trình bày 

08:00 - 08:30 Khởi động – Ôn bài 

08:30 - 09:45 

Bài 5: Giám sát và 

quản lý việc sử dụng 

thuốc MMT mang về 

Bài giảng 

Thực hành 

▪ Mục tiêu giám sát 

▪ Các phương thức 

giám sát 

▪ Thảo luận và thực 

hành ghi chép biểu mẫu 

BS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

09:45 - 10:15 

Chia sẻ kinh nghiệm 

của các tỉnh, thành phố 

đã triển khai 

 

Nhóm giảng viên nhận 

xét và đánh giá về bài 

giàng: 

▪ Nội dung bài giảng 

▪ Cách thức giảng 

▪ Ưu và nhược điểm 

BS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

10:15 - 10:30 Giải lao 

10:15 - 11:15 

Bài 6: Xử lý một số 

tình huống có thể gặp 

khi cấp thuốc 

Methadone nhiều ngày 

và quản lý thuốc 

Methadone 

Bài giảng; 

Thảo luận 

▪ Người bệnh không trả 

đủ vỏ lọ. 

▪ Mất thuốc khi mang 

về. 

▪ Đổ vỡ thuốc 

▪ Không đến uống hoặc 

không sử dụng thuốc. 

▪ Người khác uống 

nhầm. 

▪ Tình huống đặc biệt 

khác. 

▪ Quản lý thuốc 

Methadone 

BS. Trần Xuân 

Thanh 

11:15 - 11:30 
Chia sẻ kinh nghiệm 

của các tỉnh, thành phố 
 

Nhóm giảng viên nhận 

xét và đánh giá về bài 

BS. Trần Xuân 

Thanh 
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Ngày 15/8/2023: 

Thời gian Chủ đề 
Phương 

pháp 
Mục tiêu/Tiến trình Người trình bày 

đã triển khai về xử lý 

các tình huống 

giàng: 

▪ Nội dung bài giảng 

▪ Cách thức giảng 

▪ Ưu và nhược điểm 

11:30 - 13:30 Nghỉ trưa 

13:30 - 14:15 
Bài 7: Quản lý hành vi 

tích cực 

Bài giảng; 

Thảo luận 

▪ Phân tích được ý 

nghĩa của phương pháp 

quản lý hành vi tích 

cực đối với người 

nghiện ma túy trong 

quá trình điều trị; 

▪ Hình thức thưởng cho 

người được cấp thuốc 

nhiều ngày có hành vi 

tích cực bao gồm cả 

xếp hạng thẻ cho người 

bệnh 

BS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

14:15 - 15:00 

Bài 8: Tư vấn cho bệnh 

nhân và người nhà được 

cấp thuốc Methadone 

nhiều ngày 

Lý thuyết, 

chia nhóm 

đóng vai 

Đóng vai 

▪ Nhắc lại các bước tư 

vấn. 

▪ Đóng vai tư vấn 

người bệnh đủ điều 

kiện cấp thuốc lần đầu. 

▪ Đóng vai tư vấn trong 

quá trình đánh giá lại 

sau hàng tháng. 

▪ Một số tình huống 

khác 

BS. Trần Xuân 

Thanh 

15:00 - 15:15 Giải lao 

15:15 - 16:15 

Bài 8: Tư vấn cho bệnh 

nhân và người nhà được 

cấp thuốc Methadone 

nhiều ngày (tiếp) 

Đóng vai ▪ Đóng vai (tiếp) 
BS. Trần Xuân 

Thanh 

16:15 - 16:30 
Kế hoạch tiếp theo 

Hỏi đáp 

Trình bày 

và thảo luận 

▪ Kế hoạch 

▪ Thảo luận kế hoạch 

triển khai MMT mang 

về tại cơ sở 

▪ Hỏi đáp 

BS. Trần Xuân 

Thanh 

16:30 - 16:45 Đánh giá cuối khóa   

Ban tổ chức và 

toàn thể người 

tham dự 

16:30 - 17:00 BẾ MẠC 
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